TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH   KHẢO SÁT HỌC SINH CHUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
              TỔ VẬT LÝ 
               *********                                                                    Môn: Vật Lý

    

                                                                       Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                 *****************
Bài 1 (1,0 điểm): 

Có 4 bóng đèn loại 55V,có công suất 20W,30W,40W,50W. Tìm cách mắc 4 bóng trên vào lưới điện 110V để chúng sáng bình thường .

Bài 2 (3,0 điểm): Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Trên nửa đoạn đường đầu vật chuyển động với vận tốc  V1 = 20 km/h .Trên nửa đoạn đường sau vật chuyển động  với vận tốc V2 = 10 km/h trong nửa thời gian đầu và với vận tốc V3 = 5 km/h trong nửa thời gian sau. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

Bài 3 (3,0 điểm): Ba bóng đèn có điện trở giống nhau r = 24Ω, trong đó có 2 chiếc cùng loại, chúng được mắc thành bộ rồi mắc vào 2 điểm AB có hiệu điện thế không đổi UAB = 18V. Cả 3 đèn đều sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện rồi tính các giá trị định mức của các bóng đèn biết rằng tổng công suất toàn mạch không vượt quá 13,5W.



       ( Chọn 1 trong 2 bài 4A hoặc 4B để giải )
Bài 4A ( 3,0 điểm): Hai gương phẳng M,N có các mặt phản xạ hợp thành một góc α (900 < α < 1800).  2 điểm A gần gương M ,B gương N cho sẳn .
 Hãy vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ A đến gương M đến gương N rồi đến B đúng định luật.                                                         
Bài 4B (3,0 điểm): 

Tia sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào bàn, nghiêng với mặt bàn một góc 
[image: image1.wmf].
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 Cần phải đặt trên bàn một gương phẳng như thế nào để hắt tia sáng đó ra ngoài cửa sổ theo phương nằm ngang. Vẽ hình minh họa 
                                                     -  Hết -
                                       (Giám thị không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN 

	Bài1

(1,0đ)
	Umạch = 2U1 = 2U2= 2U3= 2U4 nên 4 bóng  đèn mắc thành 2 cụm nối tiếp 
	0,25

	
	Nhận thấy P1 + P4 = P2 + P3
	0,25

	
	Nên suy ra mắc cụm I gồm đèn 1 // đèn 4      (có HV)
	0,25

	
	Nên suy ra mắc cụm II gồm đèn 2 // đèn 3


	0,25


	
	
	2,0 điểm

	Bài 2:
(3,0đ)
	Gọi: S là chiều dài đoạn đường AB; t1, t2 là thời gian vật đi nửa đầu và nửa sau đoạn đường AB; S2, S3 là quãng đường vật đi được ứng với các vận tốc V2, V3. Ta có:
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[image: image2.wmf]1

1

2

V

S

t

=

                                         (1)

- 
[image: image3.wmf]2

.

;

2

.

2

3

3

2

2

2

t

V

S

t

V

S

=

=

                 

Vì 
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Từ (1) và (2) =>  thời gian vật đi hết đoạn đường AB là:


[image: image5.wmf])

.(

2

2

)

1

2

1

.(

3

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

t

t

t

+

+

+

=

+

+

=

+

=


Vận tốc trung bình trên đoạn đường AB là:
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	Bài3
	Vì đề bài cho 3 đèn có điện trở giống nhau nhưng có 2 đèn giống nhau còn đèn thứ 3 khác loại và cả 3 đèn cùng sáng bình thường nên chúng không thể cùng mắc song song với nhau hoặc cùng mắc nối tiếp được vì khi đó công suất tiêu thụ sẽ như nhau. 


	   0,25

	
	Nên chỉ có cách mắc hỗn hợp. Có 2 cách mắc hỗn hợp 3 bóng đèn này mà chúng vẫn sáng bình thường.

Cách 1: Đèn 1 nối tiếp với đèn 2 rồi mắc song song với đèn 3

Cách 2: Đèn 1 song song với đèn 2 rồi nối tiếp với đèn 3


	   0,25
   0,25



	
	Với cách 1 công suất tiêu thụ trên đèn 3 sẽ là P3 = U2/r = 18.18/24 = 13,5 W. Cộng với công suất trên đèn 1 và 2 thì công suất toàn mạch sẽ vượt quá 13,5W không phù hợp với đề bài nên ta chỉ 
	   0,5

	
	còn lại cách 2.

Theo cách 2. Điện trở toàn mạch sẽ là: R = r/2 + r = 3/2r = 36Ω

Cường độ dòng điện trong mạch chính: I = U/R = 18/36 = 0,5A

Hiệu điện thế giữa các bóng đèn: U1 = U2 = 0,5.12 = 6V

U3 = 0,5.24 = 12V
	   0,5
   0,25

   0,5



	
	Công suất tiêu thụ: P1 = P2 = U1.I/2=6.0,25 = 1,5W

P3 = U3.I = 12.0,5 = 6W

Như vậy các thông số trên các đèn là: Đ1 và Đ2: 6V – 1,5W; Đ3: 12V – 6W

	0,5


	
	
	2,0 điểm

	Bài 4:

(3đ)
	- Người ta muốn tia sáng mặt trời sau khi phản xạ trên gương đi ra ngoài qua cửa sổ, theo hướng OR. Song song mặt bàn 





- Pháp tuyến ON là phân giác của góc SOR, nên góc NOR = 300. 

-Gương đặt vuông góc với ON nên nó phải nghiêng với mặt bàn một góc 600. 










`

                                                                                              Hình vẽ đúng




	(0.75 đ)
(0.75 đ)
  (0,5đ)

(1đ)


	Bài4

(3đ)
	- Phân tích đối xứng 
Lấy A’ đối xứng với A qua gương M-lấy B’ đối xứng với B qua gương N
Nối A’ B’ cắt Gg M,N tại I,J –Nối AI & JB Thì tia sáng AIJB là tia phải vẽ
	0, 75
1,25

	
	- Vẽ đúng hình 
	1


Câu 4:  Hai tỉnh A&B cách nhau 180km. Một chiếc ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận

tốc không đổi . Sau khi đi 1/3 đoạn đường, xe phải giảm vận tốc mỗi giờ chậm đi 20km( so

với ban đầu ) nên đến nơi chậm mất 1 giờ. Tìm vận tốc ban đầu của xe 

Câu 4: (4 điểm)
Người ta muốn tia sáng mặt trời sau khi phản xạ trên gương đi ra ngoài qua cửa sổ, theo hướng OR. Song song mặt bàn 



(0.75 đ)

Pháp tuyến ON là phân giác của góc SOR, nên góc NOR = 300. (0.75 đ)

Gương đặt vuông góc với ON nên nó phải nghiêng với mặt bàn một góc 600. 










(0,5đ)

`











Hình vẽ đúng


Bài 1(5 điểm): 
Umạch = 2U1 = 2U2= 2U3= 2U4 nên 4 bóng đèn mắc thành 2 cụm nối tiếp 
Nhận thấy P1 + P4 = P2 + P3
Nên suy ra mắc cụm I gồm đèn 1 // đèn 4     
Nên suy ra mắc cụm II gồm đèn 2 // đèn 3
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